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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng
Đại diện: 

Nguyễn Anh Chiến
	Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0983848986
	Chuyên cung sản phẩm bánh vừng dừa. Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021

	2
	Cơ sở sản xuất giò chả Hợi Thương 

Đại diện: 

Nguyễn Doãn Hợi 
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0916128839
	Chuyên cung cấp sản phẩm chả sụn. Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021

	3
	Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé

Đại diện:

Phùng Khắc Kiên        
	Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0369118109


	Chuyên cung cấp sản phẩm tinh dầu cây mùi già. Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021

	4
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường
Đại diện: 

Trịnh Kim Thư 
	Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0975824248
	Chuyên cung cấp sản phẩm điêu khắc lan hồ điệp, chúa sơn lâm. Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân

Đại diện:

 Trần Ngọc Liên

	Xã Đông Xuân huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0987605134  
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam

Đại diện:

Doãn Văn Thắng


	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0912881963    
	Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã rau quả Hồng Thái

Đại diện: 

Lê Đức Trịnh
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982785291


	Chuyên cung cấp măng tây và các loại rau củ quả khác. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn

Đại diện: Nguyễn Văn Đông
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT:  0988523902

	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 

Đỗ Thị Thu Hương 


	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0989116279


	Chuyên cung cấp gạo các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng


	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0978721982

	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Cương
	Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433990333

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Ngô Thị Huệ
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0387675757
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng ngô nếp
Đại diện: 
Nguyễn Cao Bẩy
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433845680
	Cung cấp sản phẩm ngô nếp phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận

	2
	Hộ trồng bưởi Diễn

Đại diện: 

Đỗ Hữu Huy 
	Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0983657817
	Cung cấp sản phẩm quả bưởi Diễn với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận

	3
	Hộ trồng bưởi Tam Vân 

Đại diện: 

Đỗ Văn Hải
	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0948287464
	Cung cấp sản phẩm bưởi Tam Vân với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ trồng rau an toàn
Đại diện: 

Hoàng Thị Yến
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0975970284
	Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện:

Nguyễn Thị Chiên
	Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0973185663
	Cung cấp sản phẩm trứng gà các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện:

Nguyễn Trọng Khoa
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0374569229
	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện:

Nguyễn Quang Lô
	Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0975 878 248
	Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Nguyễn Văn Dương
	Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0984 619 656
	Cung cấp sản phẩm vịt thương phẩm với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX cam sành Lục Yên
Đại diện: 

Hoàng Thuyết Lập
	Xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0985652966
	Cung cấp sản phẩm cam sành Lục Yên, khoai tím Lục Yên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Thanh niên Lâm Thượng
Đại diện: 

Phạm Hải Chiều
	Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0385805808
	Chuyên cung cấp sản phẩm măng mai Lâm Thượng, xúc xích thỏ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX xây dựng và dịch vụ  nông nghiệp tổng hợp Mù Cang Chải
Đại diện: 

Nguyễn Văn Toản

	Xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0919520344

	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong hoa tự nhiên Mù Cang Chải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ  nông nghiệp Púng Luông Đại diện: 

Lù A Cầu
	Xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0942046504

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Shan tuyết  Púng Luông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











